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NGHỊ ĐỊNH

Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban biên giới của Chính phủ

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia, bảo vệ chủ quyền,

các quyền và lợi ích của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đất liền, trên biển,

trên không, các hải đảo và thềm lục địa Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Biên giới của Chính phủ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ

chức Cán bộ Chính phủ;

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban Biên giới của Chính phủ là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý Nhà

nước và chỉ đạo công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia, xác định chủ quyền và các quyền của

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đất liền, trên biển, trên không, các hải đảo và

thềm lục địa Việt Nam.

Điều 2. Ban Biên giới của Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giúp Chính phủ xác định biên giới quốc gia, các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, xác

định phạm vi chủ quyền và các quyền của Việt Nam đối với các hải đảo, các vùng biển, thềm

lục địa và vùng trời;

2. Nghiên cứu, đề xuất chủ trương ký kết, phê chuẩn các điều ước quốc tế liên quan đến vấn

đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề quản lý vùng biển, vùng trời, thềm lục địa Việt Nam;

3. Chủ trì soạn thảo các phương án hoạch định biên giới quốc gia, xác định ranh giới vùng đặc

quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam với các nước láng giềng liên quan;
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4. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phân giới và cắm mốc quốc giới trên cơ sở

các Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia được ký kết giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Việt Nam với các nước láng giềng, chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ quy chế biên giới với

các nước láng giềng và tổ chức hướng dẫn thực hiện quy chế biên giới đã được ký kết với các

nước đó;

5. Chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ các chính sách và quy định về quản lý biên giới, lãnh

thổ quốc gia, các vùng biển, thềm lục địa và vùng trời Việt Nam để Chính phủ xem xét và ban

hành; tự ban hành hoặc cùng các ngành hữu quan ban hành trong phạm vi thẩm quyền của

mình các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Chính phủ có liên quan đến việc quản

lý biên giới, lãnh thổ quốc gia, các vùng biển, thềm lục địa và vùng trời Việt Nam; theo dõi,

kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành;

6. Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình tranh chấp ở các khu vực biên giới đất liền, trên các

vùng biển, thềm lục địa, các hải đảo và vùng trời Việt Nam để trình Chính phủ các phương án

giải quyết;

7. Trình Chính phủ xử lý hoặc hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong

các hoạt động của các ngành, các địa phương liên quan đến chủ quyền, các quyền thuộc chủ

quyền và lợi ích quốc gia trên đất liền, các hải đảo, trên các vùng biển, thềm lục địa, cũng như

ở trong vùng trời nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

8. Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nước trong và ngoài khu vực trong công tác nghiên

cứu trao đổi thông tin, tư liệu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

phục vụ cho công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia, các vùng biển, thềm lục địa, hải đảo

và vùng trời cũng như việc giải quyết các tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, các vùng biển và

thềm lục địa;

9. Yêu cầu các ngành và địa phương báo cáo định kỳ hoặc từng sự kiện về tình hình quản lý

biên giới, lãnh thổ, các hải đảo, vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, đồng thời cung cấp

những tài liệu cần thiết của ngành và địa phương mình liên quan đến những sự kiện xảy ra ở

biên giới, các hải đảo, các vùng biển, thềm lục địa và trên vùng trời Việt Nam để tổng hợp báo

cáo Chính phủ hoặc giải quyết theo sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ;


